
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ATTP-NV 
          Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2025 

V/v cung cấp danh sách các sản 

phẩm thực phẩm có thông báo 

thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các 

thông tin trong hồ sơ tự công bố 

năm 2024 để đăng trang thông tin 

điện tử của ngành Y tế  

 

        

         Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công quản lý về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

danh sách các sản phẩm thực phẩm có thông báo thay đổi, điều chỉnh, bổ sung 

các thông tin trong hồ sơ tự công bố năm 2024 để đăng trang thông tin điện tử 

của ngành Y tế theo quy định./. 

(Kèm theo danh sách các sản phẩm thực phẩm có thông báo thay đổi, điều 

chỉnh, bổ sung các thông tin trong hồ sơ tự công bố năm 2024) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chi cục QLCLNLS và TS; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Lưu 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM CÓ THÔNG BÁO     

THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN                

TRONG HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2024 
(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NV ngày        /      /2025 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
             

TT 
Tên sản 

phẩm 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Số tự công 

bố 

Ngày tiếp 

nhận hồ 

sơ tự công 

bố 

Ngày 

nhận văn 

bản thay 

đổi, điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Nội dung thay 

đổi, điều chỉnh, 

bổ sung 

01 

Ly thủy 

tinh Blue 

Crystal 

Glass 

Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam 

Số 157 đường 

21/8, phường 

Phước Mỹ, 

TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

28-22/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2022 

04/08/2022 08/01/2024 

Bổ sung tên tiếng 

việt của nơi xuất 

xứ sản phẩm theo 

CV số 01/01/2024 

02 

Mủ trôm 

nguyên 

chất 

Công ty 

TNHH Dương 

Thảo 

Đường Lê 

Duẩn, Khu 

phố 10, 

phường Phước 

Mỹ, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

02/CTY 

TNHH 

DƯƠNG 

THẢO/2023 

07/12/2023 10/01/2024 

Thay đổi nhãn sản 

phẩm theo CV số 

01/Dương 

thảo/2024 

03 
Mủ trôm 

hạt chia 

Công ty 

TNHH Dương 

Thảo 

Đường Lê 

Duẩn, Khu 

phố 10, 

phường Phước 

Mỹ, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

03/CTY 

TNHH 

DƯƠNG 

THẢO/2023 

07/12/2023 10/01/2024 

Thay đổi nhãn sản 

phẩm theo Cv số 

01/Dương 

thảo/2024 

04 

Mực ống 

đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

Thuận 

02/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

NÁ/2023 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 

05 

Cá nục 

đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

Thuận 

03/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

NÁ/2023 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 

06 

Cá ngừ 

đại 

dương 

CO đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

Thuận 

04/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

NÁ/2023 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 

07 

Mực 

nang 

đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

Thuận 

05/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

NÁ/2023 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 

08 

Mực lá 

đại 

dương 

đông 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

06/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 
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lạnh Thuận NÁ/2023 

09 

Mực lá 

đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH sinh 

thái biển Cà 

Ná 

Thôn Lạc Sơn 

1, xã Cà Ná, 

huyện Thuận 

Nam, Ninh 

Thuận 

07/CÔNG 

TY TNHH 

SINH THÁI 

BIỂN CÀ 

NÁ/2023 

18/05/2023 04/03/2024 
Bổ sung phiếu 

kiểm nghiệm asen 

10 

Nước 

mận 

muối 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

02/YenViet/

2024 
21/03/2024 25/03/2024 

Bổ sung giấy 

HACCP mới của 

nhà máy, điều 

chỉnh thông tin và 

thiết kế mới trên 

bao bì theo CV 

01/2024/CV-YV 

11 

Nước 

yến nha 

đam 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

03/YenViet/

2024 
21/03/2024 25/03/2024 

Bổ sung giấy 

HACCP mới của 

nhà máy, điều 

chỉnh thông tin và 

thiết kế mới trên 

bao bì theo CV 

01/2024/CV-YV 

12 

Thực 

phẩm bổ 

sung: Tổ 

yến 

nguyên 

chất 

chưng 

sẵn - mật 

cây lá 

phong 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

19/YenViet/

2023 
11/10/2023 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm yến chưng 

theo CV 

02/2024/CV-YV 

ngày 20/5/2024 

(bổ sung thông tin 

dinh dưỡng Na), 

theo CV 

07/2024/CV-YV 

ngày 05/6/2024 

bổ sung ngưỡng 

giới hạn tối đa 

hàm lượng Natri  

13 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

dinh 

dưỡng - 

Hải sản 

rong biển 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

09/YenViet/

2023 
14/07/2023 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP), theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

14 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo 

đông 

trùng hạ 

thảo - vị 

thịt bằm 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt  

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

16/Yenviet/2

022 
10/06/2022 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 
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chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP),  theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

15 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo 

dinh 

dưỡng 

sườn non 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt  

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

17/Yenviet/2

022 
10/06/2022 

20/05/2024

05/6/2024 

17/12/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP), theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri; Bổ 

sung thiết kế mới 

theo CV 

17/2024/CV-YV 

ngày 17/12/2024 

16 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo  

dinh 

dưỡng gà 

hầm 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt  

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

18/Yenviet/2

022 
10/06/2022 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP), theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

17 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

đậu xanh 

- Gà hầm 

hạt sen  

Công ty Cổ 

phần Yến Việt  

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

10/Yenviet/2

022 
26/07/2022 20/05/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP) 

18 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

17/YenViet/

2023 
14/07/2023 

20/05/2024

27/5/2024 

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 
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trẻ em 

YenViet 

Nest IQ - 

Vị thịt 

bằm 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP); Điều 

chỉnh thông tin và 

thiết kế mới Cv 

05/2024/CV-YV 

ngày 27/5/2024; 

theo CV 

07/2024/CV-YV 

ngày 05/6/2024 

bổ sung ngưỡng 

giới hạn tối đa 

hàm lượng Natri  

19 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

trẻ em 

YenViet 

Nest IQ - 

sườn 

hầm bí 

đỏ 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

07/YenViet/

2023 
18/05/2023 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP); theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

20 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

trẻ em 

YENVIE

T NEST 

GROW - 

Thịt bằm 

rau củ 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

04/YenViet/

2023 
13/03/2023 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP);  theo 

CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

21 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Cháo yến 

trẻ em 

YENVIE

T NEST 

GROW - 

Bò bằm 

bó xôi 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang-Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

05/YenViet/

2023 
13/03/2023 

20/05/2024

05/6/2024 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì sản 

phẩm cháo các 

loại theo Cv 

03/2024/CV-YV 

(bổ sung thông tin 

Na, đường tổng, 

chất béo trên 

nhãn, giấy CN 

HACCP); theo 
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CV 07/2024/CV-

YV ngày 

05/6/2024 bổ 

sung ngưỡng giới 

hạn tối đa hàm 

lượng Natri  

22 

Thực 

phẩm bổ 

sung: Bột 

nêm - 

Tảo nấm 

rau củ 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

01/YenViet/

2024 
21/02/2024 25/05/2024 

Điều chỉnh thông 

tin trong công bố 

của sản phẩm Bột 

nêm - Tảo nấm 

rau củ theo CV 

06/2024/CV-YV 

ngày 25/5/2024 

(bỏ thông tin 

QCVN 8-

1:2011/BYT) 

23 

Thực 

phẩm bổ 

sung: 

Súp cháo 

sá sùng 

và yến 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

04/YenViet/

2024 
15/04/2024 

05/06/2024

10/6/2024 

Theo CV 

07/2024/CV-YV 

ngày 05/6/2024 

bổ sung ngưỡng 

giới hạn tối đa 

hàm lượng Natri; 

Điều chỉnh thông 

tin và thiết kế mới 

trên bao bì (bổ 

sung khối lượng 

tịnh 300g 06 tô x 

50g) theo CV 

08/2024/CV-YV 

ngày 10/6/2024 

24 

Bánh gạo 

lứt Làng 

Ann 

Công ty Cổ 

phần Yến Việt 

Cụm Công 

nghiệp Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

11/YenViet/

2024 
13/11/2024 18/12/2024 

Thay đổi thời hạn 

sử dụng của bánh 

gạo lứt Làng Ann 

(từ 9 tháng thành 

12 tháng) 

25 

Nước 

uống 

đóng 

bình Pura  

Hộ kinh doanh 

Phan Văn Sửu  

Số 98/15B, 

đường Trương 

Định, phường 

Phước Mỹ, 

TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận, sđt: 

0387617159 

01/NUĐC - 

PURA/2020 
11/11/2020 19/07/2024 

Thay đổi tên chủ 

cơ sở và địa chỉ 

trên hồ sơ tự công 

bố theo văn bản 

ngày 19/7/2024 

của HKD Phan 

Tuấn Phong 

26 Táo sấy 

Công ty Cổ 

phần Nắng và 

Gió 

Thôn Phú 

Thuận, xã Mỹ 

Sơn, huyện 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

07/S&W/20

22 
30/12/2022 16/12/2024 

Tăng hạn sử dụng 

và cập nhật tem 

nhãn của sản 

phẩm (từ 6 tháng 

lên 12 tháng) theo 

Cv số 01-

12/2024/S&W 


		2025-02-19T15:16:43+0700


		2025-02-19T15:35:18+0700


		2025-02-19T15:35:34+0700


		2025-02-19T15:35:47+0700


		ccatvstp@ninhthuan.gov.vn
	2025-02-19T15:36:31+0700


		ccatvstp@ninhthuan.gov.vn
	2025-02-19T15:36:52+0700




